
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                   
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I                                                           
Môn: Giáo dục công dân 9
Năm học: 2017- 2018
    Thời gian làm bài: 45 phút
    Ngày kiểm tra:05/12/2017



I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản đã học về dân chủ và kỷ luật, tự chủ, năng động sáng tạo, bảo vệ hòa bình.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, trình bày rõ ràng, khoa học, chữ viết sạch sẽ.
- Rèn kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 
3. Thái độ: Làm bài nghiêm túc.
4. Năng lực: Trình bày khoa học, tư duy, thẩm mĩ, giải quyết vấn đề,...
    II. MA TRẬN ĐỀ:

	            Mức độ

Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
TN
	
TL
	
TN
	
TL
	
	
	

	I.  Tự chủ, kỉ luật, sáng tạo (Khái niệm, liên hệ)
	1
     0,5
	1
       2   
	 
	 
	1
         2
	
	2
       4,5

	II. Bảo vệ hòa bình, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.
	1
    
     0,5
	1
      
      1
	
	1
      
     1
	1
      
     1
	
	2
     
    3,5

	III. Hành vi, việc làm 
(năng động, sáng tạo; dân chủ, kỉ luật)
	1
      
     0.5
	
	1                  

      0.5
	
	
	1
   
    1
	3
        
       2

	- TS câu (7 câu = 9 ý)
- Tổng số điểm
	2
   1
	2
       3
	2
         1
	1
  2
	1
    2
	1
    1
	7
       10

	- Tỉ lệ phần tram
	10%
	30 %
	      30 %
	20 %
	10 %
	100%




III. ĐỀ BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)













TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
           	                                                       Môn: Giáo dục công dân 9
                                                                       Năm học: 2017- 2018
                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút
                                                                       Ngày kiểm tra: 5/12/2017
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Đọc kĩ các câu sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái đầu dòng nội dung đúng vào giấy kiểm tra.
1. Kỉ luật là:
A. Là qui định của Nhà nước buộc mọi người phải tuân theo.
B. Những qui định chung của xã hội buộc mọi người phải tuân theo.		
C. Những qui định chung của một cộng đồng hoặc một tổ chức xã hội, yêu cầu mọi người phải tuân theo, nhằm tạo sự thống nhất trong hành động đạt chất lượng hiệu quả cao trong công việc.
2. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; dân chủ phải đảm bảo tính kỉ luật:							
A. Đúng						                        B. Sai
3. Hành vi nào dưới đây không thể hiện tính năng động, sáng tạo?
A. Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chỉ bảo.
B. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải khác nhau trong học tập và trong công việc.
C. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.
4. Việc làm nào dưới đây thể hiện tính dân chủ và kỉ luật?
A. Đến tuổi đi bỏ phiếu bầu cử.
B. Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch.
C. Ông Bính – tổ trưởng dân phố - quyết định mỗi gia đình nộp 5.000 đồng để làm quỹ thăm hỏi những gia đình khó khăn.
PHẦN II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1. (4 điểm): Tự chủ là gì? Sáng tạo là gì? Theo em, học sinh còn nhỏ tuổi có thể sáng tạo được không? Vì sao?
Câu 2. (3 điểm): Vì sao chúng ta phải ngăn ngừa chiến tranh và bảo vệ hòa bình? Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là gì?
Câu 3. (1 điểm): Chiến, Minh và Tú thường rủ nhau đi học. Sáng nay cũng vậy, trên con đường làng quen thuộc dẫn tới trường, khi đi qua quán điện tử, Tú rủ Chiến vào chơi điện tử. Nhận xét hành vi của Tú, Chiến?









ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
(Với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đúng, nếu học sinh chọn thiếu đáp án thì không cho điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	A
	A,C
	A,B


Phần II. Tự luận (8 điểm)
	Câu 1
	4,0 điểm

	- Nêu đúng khái niệm tự chủ
- Nêu đúng khái niệm sáng tạo
- Đồng ý 
- Lí giải: vì sáng tạo không chỉ thể hiện ở những việc làm lớn, những phát minh lớn mà từ những việc làm nhỏ, những việc hàng ngày... Học sinh thể hiện sáng tạo trong học tập, lao động và trong những công việc cụ thể hàng ngày của bản thân. Tìm ra cách học tập tốt nhất vận dụng vào bài tập, vào thực tế cuộc sống. .. 
	1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm


	Câu 2
	3,0 điểm

	- Chúng ta phải bảo vệ hòa bình vì: 
 + Chiến tranh chỉ đem lại đau thương chết chóc, thất học, đói nghèo, thảm họa cho loài người. Hòa bình mang lại cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc, trẻ em được học tập, vui chơi. 
+ Ngày nay các thế lực phản động, hiếu chiến vẫn đang âm mưu phá hoại nền hòa bình gây chiên tranh nhiều nơi trên thế giới, vì vậy chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng thân thiện giữa con người với con người; xây dựng mối quan hệ hiểu biết, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc và các quốc gia trên thế giới bảovệ hòa bình. 
- Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay: 
 Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các nước
XHCN, các nước trong khu vực và trên thế giới theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực; bình đẳng và cùng có lợi; giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hoà bình; phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền. nước ta đã và đang tham gia hợp tác.
	
1 điểm


1 điểm




1 điểm

	Câu 3
	1,0 điểm

	- Hành vi của Tú, Chiến sai. Tú: Rủ rê, lôi kéo bạn vào chơi điện tử ăn tiền.  Chiến: thiếu tự chủ (Nếu hành vi được thực hiện). 
- Cả Tú và Chiến đều vi phạm nội qui của nhà trường (vi phạm đạo đức của người học sinh), mắc vào tệ nạn xã hội: chơi điện tử ăn tiền (vi phạm pháp luật). 
- Lời khuyên: Mọi người phải biết tự chủ, làm chủ suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc...Có tự chủ mới sống đúng đắn, không bị cám dỗ, bị lôi kéo.
	0,5 điểm


0,5 điểm




      BGH duyệt                             Tổ, nhóm CM                               Người ra đề



